
Stt Ngày Nội dung SỐ TIỀN (VND)

Số dư đầu kỳ 19,230,068,052   

1 01/10/2025
Báo Tia Sáng gửi NB các anh: Thanh Tâm, Văn Phú, Ngọc Sang (ở Pháp) 

cho vô Tk
800,000               

2 02/10/2025
UBND phường Bến Cát cho 21 phần quà gồm: Hộp đèn, bánh trung thu, 42 

lốc sữa và tiền mặt
1,900,000            

3 03/10/2025 Đoàn khách ở Chùa cho 25 phần quà gồm: bánh, sữa và kẹo -                       

4  Cô Huỳnh Thị Thuý Ngân cho vô TK 200,000               

5 04/10/2025 Anh Thông - Công an Bến Cát cho 2 thùng bánh trung thu (48 cái) -                       

6 05/10/2025 Cô Nguyễn Thị Kim Lai cho vô Tk 300,000               

7 06/10/2025
Ông Bà Nội hai cháu Bình, An ở Mỹ cho 20 kg đường, 8 chai sữa tắm, 6 

chai dầu gội
-                       

8 10/10/2025 Ông Bà Nội hai cháu Bình, An ở Mỹ cho 400USD * 26100đ 10,440,000          

9  Anh Vương Thành Côngà là cựu học sinh Hướng Dương cho vô Tk 1,000,000            

10  Thu lại BHTN của Thuận, Triều, Tiến 360,000               

11 11/10/2025 Thu lại BHTN của Hồng 120,000               

12  Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô Tk 2,000,000            

13 13/10/2025 Công Ty YIDING cho vô TK 10,000,000          

14 14/10/2025 Thu lại BHTN của Hưng, An 210,000               

15 15/10/2025 Nhận tài trợ học bổng Homtamin Nam 12,500,000          

16 19/10/2025 Công ty TNHH In Ấn WEI LUNG cho tiền mặt 5,000,000            

17 24/10/2025 Thu lại BHTN của Phát 120,000               

18 27/10/2025 Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô Tk 2,000,000            

19  Anh Nguyễn Thể Tích ở Bến Cát cho vô TK 1,000,000            

20 29/10/2025 Anh Phạm Văn Phước cho thùng quần áo -                       

21  Công ty Mai Phương cho vô TK 6,000,000            

22 31/10/2025 Lãi không kỳ hạn chuyển vô Tk 5,068                   

Tổng Trong kỳ 53,955,068          

Tổng SỐ DƯ CUỐI KỲ 19,284,023,120   

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ -                       

-                       

-                       

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       

Số tt Ngày Nội dung chi VND

Số dư đầu kỳ 30,900,810,156   

1 01/10/2025 Chợ 532,000               

2 02/10/2025 Bọc zip 154,000               

PHẢI TRẢ

CHI

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 10 NĂM 2025

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN VÀ HIỆN VẬT

PHẢI THU



3  Đất nặn cấp 1 210,000               

4  Bọc rác 147,000               

5  Chợ 168,000               

6 03/10/2025 Gas 310,000               

7  Cắt chỉ cho Hưng 60,000                 

8  Chợ 502,000               

9  Tiền ăn sinh viên Táo (02 tháng) 5,000,000            

10 04/10/2025 Chợ 583,000               

11 05/10/2025 Khám bệnh cho Phát (lớn) 565,000               

12  Mua thảm và vợt muỗi 460,000               

13  Xăng 40,000                 

14 06/10/2025 Truyền dịch cho Phát (lớn) 150,000               

15  Băng cá nhân, sủi hạ sốt, viên C, Salonpas 234,000               

16  Xăng 300,000               

17  Vá bánh xe 50,000                 

18  Chợ 377,000               

19 07/10/2025 Khám bệnh cho Phát (lớn) 46,000                 

20  Chợ 499,000               

21  Xăng 30,000                 

22 08/10/2025 Chợ 265,000               

23  Khám bệnh cho Phát (lớn) 42,000                 

24 09/10/2025 Khám bệnh cho Phát (lớn) 350,000               

25  Chợ 365,000               

26 10/10/2025 Phí thu gom rác 06 tháng 300,000               

27  Chợ 525,000               

28 11/10/2025 Điện thoại bàn 30,000                 

29  Khám bệnh cho Phát (lớn) 200,000               

30  Chợ 445,000               

31  Xăng 30,000                 

32 12/10/2025 Chợ 456,000               

33 13/10/2025 Chợ 414,000               

34 #VALUE! Xăng 300,000               

35  Xăng 30,000                 

36  Khám bệnh cho Bình 68,000                 

37  Tiền cho Phát xuất viện (ăn sáng, tiền xe) 100,000               

38 14/10/2025 Mua móc áo, khăn, bàn chải… 365,000               

39  Gas 310,000               

40  Chợ 437,000               

41 15/10/2025 Vôi trát hồ bơi 40,000                 

42  Xăng 30,000                 

43  BHYT cho Leny 632,000               

44  BHYT cho Phát (lớn) 702,000               

45  Viện phí cho Phát (lớn) 305,000               

46  Chợ 310,000               

47 16/10/2025 Mực in 100,000               

48  Chợ 480,000               

49  Tiền wifi 1,100,000            

50  Tiền điện 5,451,818            

51  Điện thoại di động 625,499               

52  Mua lego 7,151,400            

53  Mua bánh kẹo 13,050,000          

54 17/10/2025 Xăng 300,000               

55  Ổ khoá thư viện 55,000                 

56  Chợ 355,000               

57  Gas 310,000               

58 18/10/2025 Khám bệnh cho Thuận 350,000               

59  Chợ 384,000               

60 19/10/2025 Khám bệnh cho Tam 165,000               

61  Chợ 605,000               

62  Xăng 30,000                 

63 20/10/2025 Khám bệnh cho Dơ 85,000                 

64  Chợ 260,000               



65  Gas 310,000               

66  Bồi dưỡng học sinh bị bệnh 140,000               

67  Đờn Guitar 3,000,000            

68  Ukulele 900,000               

69 21/10/2025 Tiền mua cháo cho học sinh bị bệnh 80,000                 

70  Chợ 393,000               

71  Khám bệnh cho Vương 105,000               

72 22/10/2025 Tiền mua cháo cho học sinh bị bệnh 60,000                 

73  Chợ 493,000               

74  băng cá nhân, nước muối, viên C 164,000               

75 23/10/2025 Khăn, dao, bàn chải, đũa… 180,000               

76  Khám bệnh cho Phát (nhỏ) 45,000                 

77  Sủi hạ sốt, miếng dán hạ sốt 125,000               

78  Chợ 431,000               

79  Giày đi học cho Vương 125,000               

80 24/10/2025 Chợ 400,000               

81 25/10/2025 Khám bệnh cho Phát (nhỏ) 50,000                 

82  Xăng 30,000                 

83  Chợ 530,000               

84 26/10/2025 Chợ 442,000               

85 27/10/2025 Khám bệnh cho Triều 125,000               

86  Khám bệnh cho Mo 110,000               

87  Chợ 394,000               

88  Phí dịch vụ SMS Banking 66,000                 

89 28/10/2025 Chợ 503,000               

90  Khám bệnh cho Dậu, Vương 125,000               

91  Xăng 30,000                 

92 29/10/2025 Vòi sen 60,000                 

93  Phí bưu điện 36,000                 

94  Chợ 322,000               

95 30/10/2025 Sửa xe máy 300,000               

96  Xăng 30,000                 

97  Chợ 316,000               

98  Mua nẹp đề cương 120,000               

99 31/10/2025 Chợ 395,000               

100  Xăng 30,000                 

101  Máy tính 70,000                 

102  Lương Cô Thảo 7,000,000            

103  Lương Cô Thìn 5,000,000            

104  Lương chị Huin 4,000,000            

105  Lương cô Định 7,000,000            

106  Lương cô Ngọc 5,000,000            

Tổng chi trong kỳ 87,360,717          

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 19,196,662,403   

2 Phải thu 

3 Phải trả 0

4=1+2-3
Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải 

trả )
19,196,662,403   


